
 

               TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM 
 
 

Nhiệm kỳ 2024-2026 
 

1/ NGUYỄN TRUNG VIỆT Tổng Hội Trưởng 

Phone: (714) 603-2621. Email:  vtnd98@yahoo.com 

Địa chỉ: 10921 Allen Dr, Garden Grove, CA 92840 

 
2/ HÀ VĂN BÌNH Tổng Hội  Phó Nội Vụ 

Phone: 405 609 4949 Email: bvhokc@gmail.com 

Địa chỉ: : 6600 Stonycreek Dr, Okahoma City, OK 731327 

 
3/ LÊ VĂN THÀNH Tổng Thư Ký & Đặc trách Webside) 

Phone : 224 616 0309 Email: tl88vk@yahoo.com 

Địa chỉ: 8342 kildare Ave, Skokie, IL 60076 

 
4/ TRẦN NHƯ HÙNG Đặc trách  DIỄN ĐÀN 

Phone: 61414588866 

Email: obien81@yahoo.com. 
 

5/ VÕ PHƯỚC TIÊM Thủ Qũy Tổng Hội 

Phone: (281) 250-6205. Email: tiemvo09@yahoo.com 

Địa chỉ: 6614 Sunrise Valley Ln, Houston, TX 77083. 

 
6/ LÊ ĐÌNH ĐƠN Tổng Hội Phó Ngoại Vụ  Miền Đông 

Phone: (571) 359-7587   Email: haclong4@ yahoo.com 

Địa chỉ: 13643 America Dr, Bristow, VA 20136 

 
7/VŨ TRỌNG OÁNH Tổng Hội Phó Ngoại Vụ  Miền Tây 

Phone (657 377 7545)   Email:   vutrongoanh@yahoo.com 

Địa chỉ: 13643 America Dr, Bristow, CA 92840 
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                 Kính thưa 

                 Quý Đại bàng,  Quý Niên trưởng, 

                 Quý Thân hữu, Quý chiến hữu  và gia đình 

                  

                 Thay mặt Ban Chấp Hành/ Tổng Hội TQLCVN (BCH/THTQLCVN)  

Kính chúc quý vị trong năm Ất tỵ được bình an, sức khỏe và hạnh phúc. 

Trong năm vừa qua, Ban chấp hành Tổng Hội đã cố gắng hoàn các nhiệm vụ mà tập thể đã 

ủy thác như sau: 

 

1/ Gửi quà về Việt Nam cho TPB và Quả phụ TQLC 

             Mỗi năm cứ vào dịp tết nguyên đán,TH đều thực hiện việc gửi quà về Việt Nam cho 

tất cả TPB và QP. Năm nay Tết Ất Tỵ, TH đã gửi trên ba trăm phần, mỗi phần  $100.00 đô la. 

              Ngoài ra, Tổng Hội còn yểm trợ những trường hợp đau ốm nặng và tang lễ. 

             Việc yểm trợ quỹ TPB của Tổng hội TQLCVN đã được duy trì cho đến hôm nay là nhờ 

vào tấm lòng quảng đại  của tất cả Quý vị. đã nghĩ đến cuộc sống đau khổ, túng thiếu, và  tàn 

phế  hiện nay của những đồng đội năm xưa. Ngoài ra, phải kể đến sự tiếp tay hào hiệp, thắm tình 

Quân – Dân từ quý thân hữu của các Binh Chủng, cùng các thân  nhân và con cháu Mũ  Xanh. 

BCH/TH chân thành cám ơn và ghi nhận sự đóng góp cùng những  tình cảm rất chân tình dành 

cho thương phế binh, quả phụ TQLC và đã đặc biệt nói lên sự ủng hộ lập trường đúng đắn của 

Tổng Hội /TQLCVN. 

2/ Gia tăng  sự liên lạc và đoàn kết:                                                     

          -Tổng hội thường xuyên nhắc nhở các hội TQLC địa phương cùng tất cả MX, hãy hăng  

hái tham gia sinh hoạt nội bộ và hợp tác với hội đoàn bạn để tổ chức liên hoan hay diễn  hành 

trong những dịp lễ, tết, v.v… 

          -Tổ chức phủ cờ, tang lễ cho các MX qua đời. 

          -Thăm hỏi những MX trong Viện duongx lão. 

3/ Quỹ TPB & QP 

           Tích cực kêu họi sự đóng góp của tất cả MX và các hội đoàn bạn. 

           Mọi việc làm của BCH là quyết định của tập thể và có xin ý kiến của Ban CV&GS..  

           Về tài chánh được điều hành với phương châm công khai và minh bạch. 

           BCH/TH sẵn sàng ghi nhận mọi phê bình, mọi đóng góp ý kiến mang tính cách xây dựng 

để việc điều hành TH ngày càng tốt đẹp hơn. 

         Trân trọng kính chào Orange County, ngày 15 tháng 1 năm 2025 

     TM Ban Chấp Hành /THTQLCVN 

      MX Nguyễn Trung Việt 

                    THT 
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Đại hội 2024 có 2 xe lăn và vài batong 
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THU & CHI  ĐẬC SAN SÔNG THẦN

DANH SÁCH  TPB & QUẢ PHỤ TẠI SÀIGÒN

STT HỌ và TÊN ĐỊA CHỈ QUẬN

1 Nguyễn Thắng An 83 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8

2 Trương Văn Bảnh 15/1 Bến Phú Bình P.16 Q.8 TP SG

3 Cao Ngọc Bình 170/27 đường Tô Ngọc Vân KP4, Phường Linh Đông, TP Thủ Đức

4 Trần Đức Bình 436/59/73  Cách Mạng Tháng 8    Phường 11, Quận 3

5 Võ Văn Bình 161/17A  Đường TL 15, Tổ 12 , KP 3C, P. Thạnh Lộc Q 12, TP SG

6 Trần  Văn Chánh 18 Đường 187 Ấp 3, Xã Bình Mỹ, H. Củ Chi, SG

7 Vũ Đình Chiểu 160 Đường 11, P. Phước Bình, Q. 9 TPSG

8 Vũ Đình Chính 293A/T3, Tổ 77 KP 3, P Trung Mỹ Tây, Q12, SG

9 Tạ Nguyên Chương 430/27 Cách Mạng Tháng Tám P11, Q.3 SG

10 Nguyễn Văn  Cường 14/10 Đường 12 P. Bình Hưng Hòa A Q. Binh Tân

11 Trần Văn Đạo 12 Đường 8,  Khu phố 2, P.Bình Thọ, Q. Thủ Đức

12 Nguyễn Chánh Diễn 990 Quốc Lộ 1 khu phố 4 P. Tân Tạo Q. Bình Tân
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13 Nguyễn Văn Đức 970 Lò Gốm Q.6  Sài Gòn

14 Nguyễn Viết Đức 79/51/135/3/10  đường Phú Định , Phường 16, Q. 8

15 Phạm Duy Đức 26/7 Cách mạng Tháng 8 F5 QTân Bình

16 Huỳnh Văn Đức/ QP Trần TVui 106 Mả Lạng P. Ng. cư Trinh,dt 0838386269 Quận 1

17 Nguyễn Minh Đức/ QP Phạm Thị Bòn 230 đường Tam Bình, Ph.Tam Phú, Q. Thủ Đức

18 Nguyễn Trịnh Dũng 46 Đường số 4, Khu phố 3, Phuờng Tam Phú, Q. Thủ Đức

19 Nguyễn Văn Gấm/ QP Trương Thị Lan 26A đường 498 Ấp 5, Xã  Phạm Văn Cội, Củ Chi,

20 Nguyễn Văn Giàu 45 đường 4 phường Phước Bình Q. 9 TP SG

21 Phạm Văn Hải/ QP Đăng T Hiền 23/5 F, Tổ 4 Ph. Đình Chiểu, F 9 Q. Gò Vấp

22 Đỗ Hữu Hạnh 4/39 Đường số 6, khu phố 2 phường Linh Tây Thủ Đức

23 Nguyễn Phước Hào 124 A Đường Tuệ Tĩnh.F12 Q11

24 Nguyễn Văn Hết / QP Đỗ Thị Khỏe 12 Lô 24 Phạm Thế Hiển F4 .dt 0822142704 Q. 8

25 Trần Ngọc Hiển 601 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Q.Phú Nhuận

26 Đỗ Văn Hiệp 472/15A Trần Xuân Soạn, Quận 7

27 Nguyễn Văn Hiệp 51A/23Tôn Thất Thuyết,KP4,To45 P16, dt 0854010540 Q4.

28 Đinh Văn Hoàng 51/14 Điện Biên Phủ P.15, Q. Bình Thạnh

29 Hứa Văn Hoàng 80/1A Tân Hoà Đông P.14 Q.6 TP SG

30 Lý Tấn Hoàng 1003 ấp 1B, Tổ 7, Vĩnh Lộc A, Q. Bình Chánh

31 Nguyễn Vũ Hoàng 113B đường số 4, KP2 , P.Phước Bình, Q. 9  Sài Gòn

32 Bùi Văn Bạch Hùng 100/2  đường 79 Tổ 2, KP 3, P. Phước Long B , Q. 9 ĐT

33 Nguyễn Đình Hùng 322/39 An Dương Vương P4, Q.5

34 Đào Ngọc Khanh 1/9 Nguyễn Trung Trực ,P. 5, Q. Bình Thạnh

35 Nguyễn Kính Số 22 Đường 4 Phường Phước Bình Quận 9 Q. 9

STT HỌ và TÊN ĐỊA CHỈ QUẬN

36 Nguyễn Văn Khanh / QP Trần Thị Yến 1526/16/1 KP 3 ,P Tân Tạo, Q. Bình Tân,

37 Lý Văn Kim 44B/1 Trân Quang Khải P. Tân Định Q 1

38 Trần Hữu Lễ 89/12 Vườn Chuối, F 4, Q.3 TP SG ĐT

39 Nguyễn Phước Lộc/ QP Tôn Nữ Thu Thủy 103 Đ. Lý Tế Xuyên P. Linh Đông, Q Thủ Đức

40 Huỳnh Văn Lợi 411 Lầu 4, khối D, lô J, Chung cư 17,3 ha, Phường An Phú, Q 2

41 Nguyễn Văn Long/ QP Nguyễn Thị Em   133/9 Đường Văn Thân  F8. Q 6

42 Nguyễn Văn Lượm 891/41 Nguyễn Kiệm P3, Q Gò Vấp

43 Bùi Văn Mẫn 56 Đường 4, Phường Phước Bình, Quận 9 TP SG

44 Nguyễn Mạnh 43 Hồ văn Tư P.Trường Thọ Q.Thủ Đức

45 Nguyễn Tiến Mạnh 10/26 đường Đô Đốc Long, P. Tân Quý, Tân Phú

46 Đào Quang Minh 1094/28 tổ 43 đường Lê đức Thọ P. 13, Q. Gò Vấp

47 Lê Hoàng Minh 332/128/6B  Dương Quảng Hàm,P5 dt 0774698391 Q.Gò VấP

48 Lý Trí Minh 55/24/5 Đường số 7 F7 Q. Gò Vấp, TP SG

49 Trương  Văn  Mười/ QP Nguyễn Thị San  268  KP 1 P.Tam Phú Q.Thủ Đức
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50 Nguyễn Văn Nam 59/80 Huỳnh Tịnh Của P 8. Q. 3

51 Nguyễn Văn Nghĩa 71/22 Nguyễn Công Hoan P.7 Q.  Phú Nhuận

52 Nguyễn Văn Nghĩa 70A Bùi Minh Trực P5, Q8 TP Saigon

53 Võ Văn Ngọc 45 Mai Hắc Đế P.15 Q.8, TP SG

54 Phạm Văn Ngữ / QP Tô Thi Hai 55/108/7 Nguyễn Văn Công P3 Q. Gò Vấp ĐT

55 Lê Văn Nguyện 508/3 Đường Phú thọ Hòa P.Phú thọ Hòa Q.Tân Phú

56 Nguyễn Văn Nhi 57/9B đường Phạm Văn Chiêu, Tổ 45, Phường 14, Quận Gò Vấp,

57 Phạm Văn Nho 33/17 đường 19, Khu Phố 3, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức

58 Hùynh Minh Nhựt 62/16 Tân Thới Nhứt KP12 Q. 12,TP SG

59 Huỳnh Văn Nước 1B  Lê Thanh Vương P15, Q.8 , TPSG

60 Lê Quang Oánh 226/20/33 đường số 8,  KP3 , P. Linh Xuân , Q. Thủ Đức

61 Mã Văn Phến 40 đường Trần Bá Giao P5, Q.Gò Vấp

62 Pham Văn Phinh 150 A Lê Đại Hành P.7, Q11, TP SG

63 Nguyễn Đình Phú 16 Châu Phúc Cẩm, P. Long Thạnh Mỹ, Q.9 SG

64 Lê Quang Phương 93/6/33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Q. B Thạnh

65 Nguyễn Văn Quang 109 đường 475 Khu phố 5, Tổ 3, Phường Phước Long, Quận 9,

66 Phạm Văn Quang / QP Đặng Thị Út 165 Đường 11 KP Phước Hậu, P. Long Phước, Q 9

67 Nguyễn Văn Quảng/ QP Trần Thị Hồng Cúc 55/52 Nguyen Văn Công P.3 , Q Gò Vấp

68 Nguyễn Đăng Quế/ QP Lê Thị Thuận 117/44 Phan văn Hân, P17, Q. Bình Thạnh

69 Huỳnh Văn Qúi Số 4 Đường 13, Phường Bình Chiểu, Q Thủ Đức,

70 Nguyễn Văn Quyền 0008/1A KP4, Tổ 16, P. An Phú Đông, Q.12

71 Gịp Cún Sáng 237/25 Trịnh Đình Trọng, Quận Tân Phú,

72 Bùi Ngọc Sơn 237/9 Đường 21   KP 2, Tổ 13  P.Tân Thới Hiệp, Q.12

STT HỌ và TÊN ĐỊA CHỈ QUẬN

73 Trần Minh Sơn 11B Âu Dương Lân (nối dài) P1, Q 8

74 Phùng Văn Sự 24/20/3  Đường Võ Văn Ngân, KP1, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức

75 Lưu Quang Tài 397/1/3 Đỗ Xuân Hợp,Tổ 5, K. phố 5, Ph. Phươc Long B, Quận 9

76 Trần Văn Tài Số 1/2 đường số 3 , KP4 , P. Linh Trung, Q. Thủ Đức  TP SG

77 Âu Dương Tế 32/53/10  Ông Ích Khiêm, P14.Q11. ĐT ;0933914354 Q11

78 Nguyễn Văn Tề 833/58   Đường Kha Vạn Cân P. Linh Tây, Q. Thủ Đức

79 Võ Văn Tên 15/83/57 Đường Võ Duy Ninh, P. 22, Bình Thanh

80 Phạm Văn Thăng 120/29/1A18 Thích Quảng Đức  P.4, Q. Phú Nhuận

81 Nguyễn Công Thành 107 Hồ Văn Tư, KP 3, P. Trường Thọ, Cell 076 953 9627 Q Thủ Đức

82 Tân Lưu Thạnh 41/30 Ngô Quyền P.6 Q.10 TP SG

83 Trần Văn Thế Tổ 16, Ấp An Lộc, Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ

84 Lê Văn Thể 25/1A Nguyễn Hậu P Tân Thành, H. Tân Phú

85 Lê Văn Thọ 115/4A  Trần Đình Xu P. Nguyễn Cư Trinh, Q1
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86 Nguyễn Văn Thơm 85/70 Bùi Minh Trực P. 5 Q. 8  TP SGN

87 Vũ Đức Thuấn 92/21A Đường Bùi Tư Toàn KP4, P. An Lạc, Q. Bình Tân

88 Nguyễn Quang Thức 5/10 Mai Hắc Đế  Phường 15, Q. 8 TP Saigon

89 Trần Mạnh Tiến 423 Lô P cư xá Thanh Đa, Phường 27, Q.Bình Thạnh

90 Trần Tính 255 đường 9  , Ph. Phước Bình, Q.9   Thủ Đức

91 Đinh Văn Toàn 22/452 Tổ 55 Lê Đức Thọ, Phường 16, Q .Gò Vấp

92 Nguyễn Văn Tốt 657 B/9 Đường Ba Đình, F 9, Q 8, Saigon

93 Hà Trừ 902/16 Tinh lo 41, Phường Binh Chiêu, Thủ Đức

94 Tạ Chí Trung 629 K.D. Vương P.An Lạc,Ch.Cư Imp.Place Bl. B(B404) Q Bình Thạnh

95 Hồ Văn Tư 51B Tổ 8 ,KP5 P. Bình Phước A, Q.9 Saigon

96 Phan Văn Tuấn 241/22 Tân Hòa Đông P.14, Q. 6 TP SG ĐT

97 Ng.Trúc Tuyền/ QP Tạ N. Yến 6A  CC Phạm T. Hiển F4, (dt con  091710  8642} Q. 8

98 Nguyễn Văn Út 364/38/13 Đường Dương Quãng Hàm  P5, Q Gò Vấp

99 Nguyễn Văn Út 728/1 Tỉnh lộ 43, P. Linh Chiểu TP Thủ Đức

100 Hà Minh Vân 414/3 Huỳnh văn Bánh P. 14, Q.Phú Nhuận

101 Nguyễn Xuân Việt 83 Đường Bình Chiểu P. Bình Chiểu Q. Thủ Đức

102 Phạm Văn Vui nhàtrọ TPB SG UPDATE'!C65 2/46/10  Chấn Hưng, P 6, Q. Tân Bình

103 Lý Vuôn 78/23 Nguyễn Văn Nghi P.5, Q. Gò Vấp

104 Phan Văn Xinh PHAN PHƯỚC LỘC 181/43 Phan Đăng Lưu  P1 Q. Phú Nhuận

105 Nguyễn  Xuân 4324/11  Nguyễn Cửu Phú  KP4, P. Tân Tạo A, Q. Tân Phú

106 Phạm Văn Y 14/13/43 Trần Nhân Trung P.13, ĐT 0913 646 787 Q. Tân Bình

107 Đinh Văn Yên 15 đường 153 Ấp 6 A,  Xã Bình Mỹ , H.Củ Chi

108 Võ Minh

531 P.107 C.ốc Thịnh Vượng. Nguyễn Duy Trinh.PH. Bình 

Trưng Đông.Thủ Đức

ĐT 

0909641751

THÊM TPB MỚI VÀ UPDATE

109 Đoàn Văn Điện 246/31 đường Dương Quảng Hàm, ph 5,  Gò  Vấp TP/HCM   ĐT 0909371697

110 Lê Văn Nam Chùa Pháp Hoa 93 đường 11, Trường Thọ, Thủ đức, Saigon. ĐT  0933 523 253

111 Lê Văn Hồng 412/4/19 Trương Thị Hoa. Đường 7, KP 4, Ph Tân thới Hiệp, Q 12  TP/HCMĐT 0931501731

112 Lê Văn Minh 220 Trần Não, ph An Khánh, Thủ Đức TP HCM   ĐT 087 661 8081

113 Phạm Văn Thành 34/32 Trần Minh Quyền, P. 11 , QUẬN 10 TPHCM    ĐT  0937324135 

114 Lê Văn Lệ /QP Bùi TK Huệ  Đ.chỉ  : Lê Huệ Minh Ch.cư Hoàng A.T. Bình,KDC Himlam Đ4,P Tân Hưng,Q7 

Phòng 18.7 Blok C.  ĐT con gái 0906806863

114 Nguyễn Kim Hoàng Đường 311,  KP 5, Phường Hiệp Phú, Thủ Đức TP/HCM  ĐT 0983273344

115 Đỗ Văn Thanh    / QP Nguyễn Kim Anh 88/13/5A Đường Linh Xuân,  Ph. Linh Xuân , TP Thủ Đức ĐT 0398339997

116 Vó Văn Sung 280/94 Nguyễn Tất Thành . Ph 13,  Q. 4  th HCM     ĐT 0397 507 892

117 Nguyễn Văn Nở 154/12  Lê Lợi, Phường 3, Gò Vấp,  TP HCM     ĐT 0975 447 617

ĐT 077 418 9258 (NP Hoàng Vũ)     0902 858 784  N Kim Thoa
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DANH SÁCH

STT HỌ  và TÊN

1 Bùi Văn Long

2 Bùi Văn Mạnh

3 Bùi Văn Sử

4 Bùi Văn Thanh

5 Bùi X. Anh/

6 Cao văn Cớ

7 Cao Chí Linh

8 Châu Khắc Xuân/

9 Châu Pênh

10 Chế Bê

11 Chung Nhật Thinh

12 Dương  Minh Lộc

13 Dương Tấn Quang

14 Dương Đãn

15 Đặng Văn Tững /

16 Đặng Văn Viễn

17 Đào Văn Cường

18 Đào Mạnh Việt

19 Điền Hòa Lợi

20 Đinh Viết Diễn

21 Đỗ Văn Được

22 Đỗ Văn Thành

23 Đoàn Văn La

24 Đoàn Thanh Sơn

25 Đoàn Vịnh

26 Đồng Xuân An

27 Hà Văn Nhi

28 Hàng Bửu Phong

29 Hồ Văn Hiếu

30 Hoàng T. Ánh Hồng

31 Hoàng Nhật Ky

32 Hoàng Văn Sức/

33 Hoàng Văn Cung

34 Hoàng Xuân Ái

35 Huỳnh Văn Hớn

36 Huỳnh Kim Châu

37 Huỳnh Thế Tú Thôn Thanh Long,  Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, TQuang Nam  077 755 4825.

124 ấp Phước Thọ xã Da Phước huyện An Phú, Tỉnh  An Giang  0949 333 140

2/5 Tổ 4 Ngô Quyền,  Bình Long 2, P.Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang 039 794 5152

/QP Nguyễn Thị Mỹ1045/2/7/2 Tổ 11, Ấp 7, Xã Phú Thịnh, H. Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0987 690 

713

321/2 Kinh 14 ấp Vĩnh Qui, Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh, Tỉnh Cần Thơ  097 156 0621/ con tử sĩ trước 

1975

340 Quảng Phát, Quảng Tiến, Trảng Bom Đồng Nai 0933 677 481
QP Chu Thị Chín Khu Suối Dâu, Ấp An Bình, Xã Trung Hòa,  Trảng Bom Tỉnh Đồng Nai ĐT 037 793 

4550

105/9 Ngô Đức Kế  TP Vũng Tàu  039 930 0705

Triệu Phong 1, xã Quang Sơn, huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận  0971 526 343

Thôn Mỹ Hoán, Xã Ninh Thân, TX Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa  033 878 8311 

80/39 KP Bình Đường 2, P. An Bình, Thị Trấn Dĩ An, Tỉnh Bình Dương  076 742 2523

 Ninh Lâm, Vạn Khánh, Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa ĐT0963 448 278/ 097 948  7102

Tổ 2 Ấp Cẩm Sơn Xã Xuân Mỹ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai 035 565 6608

124 Đường Phạm Hùng, Khóm 3, P.8, Sóc Trăng 076 635 1864 hay 037 755 9280

30 Ho Da Mai, X. Diên Lam, Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa 033 895 4686/037 956 5393

Tổ 3, Ấp Đức Thắng, Xã Túc Trưng, H. Định Quán, Ti3ng Đồng Nai TĐ 3  0353 098 696 

Xóm ga, Tổ Dân Phố 3, TX Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa     0258 363 0439   cháu Nội Trúc My TĐ 2 & 7

38 Trần Cao Vân, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận  037 682  9751 cụt 1 chân

Khu I ấp Cẩm Tân, Xã Xuân Tân, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai  0914 608 324

203 Khóm 8, F 7, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh 038  476  0444

60/1 Lê Hồng Phong Vũng Tàu 0913 767 169

29 Nguyễn Trãi K1, P.1 TX Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 091 487 0012

2/1 Vi Ba P.6,TP Vũng Tàu 0792 126 084

94 Tổ 26 KP 2, P. Trảng Dài, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  Cell 090 962 9494

Tổ 2 Ấp 1,Xã Sông Ray, H. Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai 037 672 5198

QP Nguyễn Thị Kim Sang 367 Ấp Xoài Đôi, Xã Long Trạch, Huyện Cần Đước, Tỉnh L. A. ĐT 078 673 

4011

Ấp Tân Bình, Xã Tân Hiệp,H. Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh  ĐT: 033 318 1036

QPNg.Thị Hợ   i204/2  Lê Lợi  TP Vũng Tàu  038 602 2240

Th.Tân Phước Nam,  Vạn Phước, Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa   Phone 056 912 1002

Ấp 4 ,Xã Xuân Tâm, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai 039 957 7224

QP Đặng Thị Tuyết 58/47 Ưng Bình Tổ 16,  P.Vï Dạ, Cồn Hến, Huế  033 841 3723

27/A Nguyễn T Trực, P.3  phòng A Mỹ Tho,  Tiền Giang 0917 900 593   TĐ 9

 Tân Xương 2, Xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm Tỉnh Khánh Hòa Việt Nam 036 253 2181

TPB và QP ở CÁC TỈNH       (Tính tới ngày 01 /JAN/2025)

ĐỊA CHỈ

Tổ 6 , Ninh Phú, Thị Trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh. T Bình Phước ĐT 082 529 145

Phong Phú 2,Xã Ninh Giang,TX Ninh Hòa,Tỉnh Khánh Hòa/phone 0382 116 735

293 Tổ 13 KP 1, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương  091 732 9449

34/47 tổ 16 KP3 Phường Tam Hòa, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  037 302 9646
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38 Huỳnh Văn Bông

39 Huỳnh Văn Chín

40 Huỳnh Văn Hà

41 Huỳnh Văn Hồng

42 Huỳnh Văn Khôi

43 Huỳnh V.Thương/

44 Khúc Thừa Thế

45 Lê Đua

46 Lê Bá Lộc

47 Lê Công Hạnh

48 Lê Hồng Ngọc

49 Lê Phát Lập

50 Lê Quang Đức

51 Lê Thi

52 Lê Tấn Phát

53 Lê Thành Trọng

54 Lê Văn  Tài

55 Lê Văn Đào

56 Lê Văn Hóa

57 Lê Văn Lắm

58 Lê Văn Luận

59 Lê Văn Minh

60 Lê Văn Tám

61 Lê Văn Trọng

62 Lê Văn Tường

63 Lương Ngọc Long

64 Lý Văn Sơn

65 Ngô Văn Hoa /

66 Ngô Văn Quan

67 Nguyễn An/

68 Nguyễn Bảy/

69 Nguyễn Biện

70 Nguyễn Bình

71 Nguyễn Du

72 Nguyễn Đình Phụng

73 Nguyễn Danh

74 Nguyễn Hoàng/

75 Nguyễn Hoàng Huy

76 Nguyễn Hồng Nam

 240 Tổ tự quản 5,  Lập Đức, Tân Lập, Hàm Thuận Nam,  Bình Thuận  Cell 037 788 5589

Thôn Phong Ấp, Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa 033 278 2483

QP Lê Hoay Xóm 2, Bình Đê, Hoài Châu Bắc,H. Hoài Nhơn, Bình Định  036 321 2483

22/5, tổ 8, khu-PH 8, P. Tam hiệp, Biên Hòa,Đồng Nai, Điện thoại : 0933284718/TĐ1

81/20/17 Lê Lợi P.4 TP Vũng Tàu 0917 411 371

Tổ 13A ấp Thạnh Hiệp  Xã Thạnh Đông H.Tân Châu ,Tỉnh Tây Ninh 098 558 8641

QP Lê T. Gái 356 Đường 11,Gio An, Suối Nghệ,Châu Đức,Bà Rịa Vũng Tàu  036 503 5882

/QP Hoàng T.K . Theo. Vĩnh Phú, Cam Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa ĐT: 033 946 0884

Độị 4 ,thôn Vĩnh Đông, Xã Cam An Nam, Huyện Cao Lâm ,Khánh Hòa   036 934 6855.

K 338/25 Hải Phòng Tổ14  Chính Gián, Quận Thanh Khê Đà Nẳng ĐT:093 272 9922

Thôn Ngũ Mỹ, X. Ninh Xuân, TX Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa    0906 502 387

152/8  KP 3 P. Trung Dũng , TP Biên Hòa , Tỉnh Đồng Nai  058 384 0232

14 đường Trần  Bình  Trọng, Khóm Phú Lộc Tây 2, Thị trấn Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa 037 462 

4537

125/11 Đường Võ Thị Sáu Ấp Bến Ngự Xã Phú Đông - Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai . SĐT 0898133149

30/3 Ấp Tân Lập, Phú Túc,  Định Quán, Tỉnh Đồng Nai  098 797 0416

19 đương 19 tháng 5 ,P. EaTtam ,TP BUÔN MATHUÔT, Tỉnh Đắk Lắk  098 930 4144

QP Nguyễ T NangTổ 9 ,Vĩnh Hưng , Vĩnh Lộc , An Phú ,  An Giang, ĐT 035 389 9108

Thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương,  Vạn Ninh, Khánh  Hòa 033 810 9105

217/65 Tỉnh lộ 826 C, Ấp 4, Long Hậu,Cần Giuộc,Long An ĐT 093 807 5652

Tổ 4, Khu phố Bà Triệu, Phường 7,Tuy Hòa, Phú Yên H 0257 381 0254 cell 091 435 4947

275 Ấp An Phú I, Xã Hòa Tây, Ba Tri, Tỉnh Bến Tre 084 352 9761

Ninh Quý 2, Phước Sơn, Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận ĐT : 033 359 5261

Tổ 2, Ấp Đồng Bia, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước 0388 715 034

Khóm 4 Ấp 3 (mới), Xã Xuân, Tâm Huyện Xuân Lôc, Tỉnh Đồng Nai 039 944 9884

127/22 Mạc Đĩnh Chi P.4 TP  Vũng Tàu 0908 656 976

812 Ấp 1A, Xã Xuân Hưng, Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai  ĐT 077 977 5856.

Thôn Hảo Sơn, Xã Hòa Xuân Nam, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên 076 546 5677

119 Đồ Chiểu P3 TP  Vũng Tàu  0903 205 409

10/3,ấp 1,Xã Phú Ngọc, Huyện  Định Quán,Tình  Đồng Nai  038 851 8226

15 Mai Thúc Loan, Phường Rạch Dừa,  Vũng Tàu 0643 834 435 ( H) 076 790 9178©

Đ. Hồng ,41A Thái Thị Bôi P.Kinh Giáng,Q.Thanh Khê,TP ĐN, ĐTHùng 098 837 1851

105/40 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng  con trai tên Thành  0907 751 023

Thôn Xuân Phú 1, Xã Suối Tiên, H. Diên khánh,Tỉnh Khánh Hòa    0327 947 667

Khu phố Trung, Phường Vinh Phú, Thị Xã Thuận An, Tinh  Bình Dương 0933 984 766  Một mắt bị mù

99 đường Cầu Mương Quan  Thôn 1,Diên Phú,Diên Khánh,  Khánh Hòa 0352 712 877

404 Đường 1 Tháng 5, Tổ 26,KP Nguyễn Trải P. Lái Thiêu, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương 036 283 

5542

216/16 Thủ Khoa Huân, P1 Tân An, Tỉnh Long An ĐT 0723 828 013

204 Đường Lê Lai TP Vũng Tàu 0386 273 114

Tổ 20  đường Võ Văn Kiệt P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà , TP Đà Nẳng 078 676 1185/ TĐ2 cụt chân trái
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77 Nguyễn Hữu Hiệp

78 Nguyễn Hữu Kiểm

79 Nguyễn Hữu Tài

80 Nguyễn Khắc Sương

81 Nguyễn Lượng

82 Nguyễn Mùi

83 Nguyễn Nho

84 Nguyễn Phú Xuân

85 Nguyễn Quang Ban

86 Nguyễn Rừng

87 Nguyễn Sĩ

88 Nguyễn Thành

89 Nguyễn Thành Hai

90 Nguyễn Trung Chánh

91 Nguyễn Tương Hồng

92 Nguyễn Văn Ba /

93 Nguyễn Văn Bạch/

94 Nguyễn Văn Bé

95 Nguyễn Văn Bình

96 Nguyễn Văn Bổ

97 Nguyễn Văn Bon

98 Nguyễn Văn Chút/

99 Nguyễn Văn Cung

100 Nguyễn Văn Đoàn

101 Nguyễn Văn Được

102 Nguyễn Văn Hải

103 Nguyễn Văn Hiếu

104 Nguyễn Văn Hiếu

105 Nguyễn Văn Hóa/

106 Nguyễn Văn Hội

107 Nguyễn Văn Hoạt

108 Nguyễn Văn Hồng

109 Nguyễn Văn Lang

110 Nguyễn Văn Long/

111 Nguyễn Văn Mậu /

112 Nguyễn Văn Nam

113 Nguyễn Văn Ngọc /

114 Nguyễn Văn Ngôn

115 Nguyễn Văn Nhiều

116 Nguyễn Văn Nho

117 Nguyễn Văn Phùng

118 Nguyễn Văn Quân

202/54 khu phố 5 P.Trung Dũng Thị , TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 0915491673

Tổ 12 Ấp Kim Định , X. Tân Kim, H. Cần Giuộc, Tỉnh Long An  077 410 5835

Tổ 1 , thôn Xuân Lạc , xã Vĩnh Ngọc , TP Nha Trang , Tỉnh Khánh Hòa . 039 353 9928

38 Thống Nhất Vũng Tàu 0908 217 201 Mù 2 mắt l/l con Nguyễn Văn Hùng TĐ 4

551/13  Nguyen Ai Quoc, KP 6 ,P. Hố Nai, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  039 392 8209.

132/17 Lý Thường Kiệt P.1 Vũng Tàu 0938 011 720

17/54 Ngô Đức Kế P.7 Vũng Tàu 0985 139 910

QP Lê Ngọc Điệp Tổ 3, Ấp Ba Phái, Long Nguyên, Bến Cát, Bình Dương 034 392 1965

QP Nguyễn Thị Sua  376/8 KP 5 Phường Tân Tiến, Biên Hòa,  Đồng Nai 0937107556

Tổ 5, Ấp Tự Túc, Xã Thừa Đức, H. Cẩm Mỹ , Tỉnh Đồng Nai 037 610 7885/ TĐ 7

QP Phạm Thu Hà 14/8 Vi Ba Vũng Tàu 0254 561 108 QP  Phạm Thu Hà

Tổ 5, Ấp Tân Phong, Xã Xuân Tân, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai  0997599506

33 Bà Triệu P.4 Vũng Tàu 0909 790 711

868 tổ 24, Ấp Phú Hòa B, Xa Phú Thuận A, H. Hồng Ngự,  Đồng Tháp   085 6128 388

QP Ng. T.T. Nga 355 Đ số 5 Trung Sơn, Suối Nghệ,Châu Đức, BàR-  Vtàu 036 477 1066

457 Khu 5, Ấp Nam Hà, Xã Xuân Bảo,  Cẩm Mỹ Đồng Nai ĐT: 093 188 8909 TĐ 8

09 Phan Chu Trinh KP 5, Phường Lộc Tiến, Bảo Lộc, Lâm Đồng ĐT 0394380245

Số 38 Ấp Cầu Xây, Xã Kiểng Phước, H. Gò Công, Tỉnh Tiền Giang Phone 0794412088

81/30/9 Lê Lợi P.4 Vũng Tàu 0785 977 058

QP Nguyễn Thị Nuôi  105/120/21 Lê Lợi,Vũng Tàu 0909 442 272 

Tổ 11 Ấp Trường An,Thanh Bình Thống Nhất, Đồng Nai 0613 926 246/037 945 3832

9/81   KP 12, Phường Hố Nai 1 Biên Hòa ,  Đồng Nai      093 323 8106  

630  Ấp  Tân Quới Đông, Xã Trường An, Tỉnh Vĩnh Long  091 805 4771

số H 24 tái định cư  KP7 , Phường Tân Biên , TP Biên Hòa, Đồng Nai  0337 824 960

52 đường Bạch Hoa, Thôn 4, Xã Diên Phú,H. Diên Khánh, Khánh Hòa 035 434 8007

QP Nguyễn Thị Tuyết   80 Cô Giang Phòng  Vũng Tàu 0962 547 892t(l/lạc con Vân)

QP Nguyễn  Bông Số 39 tổ 3 ấp 3, Bưng Riêng, Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu 0987160121

2/30 KP Bình Hòa, Tân Trụ, H. Tân Trụ,  Tỉnh Long An  0917 676 254  TĐ 1 & TĐ 6

69 Ấp Long Hòa, Lộc Hòa, Long Hồ , Vĩnh Long  H 0270 395 7047/ cell 091 777 1021

19/2 KP Bình Mính, P. Dĩ An, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 079 887 4825

Tổ 6 Ấp 3 Xã Hoà Hưng , Huyện Xuyên Mộc Tỉnh Bà Rịa ,Vũng Tàu 035 933 0390

Tổ dân phố Phú Thọ 3, P. Ninh Diêm, Thị Xã Ninh Hòa,Tình Khánh Hòa 037 642 3040

Xóm Đình, Thôn Phong Ấp, Xã Ninh Bình, TX Ninh Hòa,  Khánh Hòa/036 849 5861

10 đường Thôn Trung, X. Vĩnh Phương, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 079 455 7353  

17/21 C  Ngô Đức Kế ,TP Vũng Tàu  0254 385 5669  TĐ 4

Số 57  Tổ 2 Ấp 2 Minh Hưng, Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước 0913 740 020

A62 tổ 28 KP 5 phường Bửu Long, Biên Hòa,Tỉnh Đồng Nai, Viet Nam 0949449064

Nhà thờ Tân Lộc, Quốc Lộ 63, Ấp 3 X.Tân Lộc Bắc,Thới Bình,T. Cà Mau 0989 394 030

Thôn Ninh Mã, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa 036 492 4528 gãy tay

Thôn Phú Khê 1 Xà Hòa xuân Đông Huyện Đông Hòa Tỉnh Phú Yên 039 733 5731

Thôn Ngũ Mỹ Dưới ?, Xã Ninh Xuân,Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa 0397824062

Đại An Đông I Xã Hành Thuận, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi 0169 4066871

TẾT ẤT TỴ BẢN TIN SỐ 2 NHIỆM KỲ 2024-2026 TRANG 12



119 Ng. V.Quý /

120 Nguyễn Văn Sáu

121 Nguyễn Văn Tấn

122 Nguyễn Huệ Thông

123 Nguyễn Văn Trí /

124 Nguyễn Văn Trình

125 Nguyễn Văn Trung

126 Nguyễn Văn Tư

127 Nguyễn Văn Tuấn

128 Nguyễn Văn Xuyên

129 Nguyễn Xiêm

130 Nguyễn V  Xế/

131 Nguyễn Xít 33 Yết Kiêu,Cầu đá, Phường Vĩnh Nguyên, tỉnh Khánh Hòa ĐT 0348 8070365

132 Phạm Văn Bảo
163/13/13 đường Phạm Văn Thuận, KP 1,  Phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai. ĐT 0768 766 525

133 Phạm Hồng
Khu phố B, Thôn Bình Quý, Phước bảo, Ninh phước, TP Phan Rang, Ninh Thuận . ĐT 

0918  168 346

134 Phạm Ngọc Dũng 358 Quốc lộ 55, Sơn Mỹ,  Hàm Tân,  Ninh Thuận ĐT 0978 283 612

135 Phạm Phát Tân

136 Phạm Văn Kha

137 Phạm Đức Mưu

138 Phạm Thành Ẩn

139 Phạm  Văn Tề

140 Phạm Văn Việt

141 Phạm Xuân Nhất

142 Phạm N. Đơn

143 Phan Văn Dần

144 Phan Văn Hải

145 Phan Đình Hiếu

146 Lê Hùng/ QP Lê Thị M

147 Lê Nghị /QP Nguyễn T

148 Ngô Thành Chung/

149 Nguyễn Thới Bộ/

150 Nguyễn Văn Kiệm /

151 Tạ Kim Lang

152 Tăng Hưng

153 Thạch Thanh Sơn

154 Thái Thanh Liêm

155 Tôn Long Cảnh

156 Tống Ngọc Hậu

157 TPTS Ng. V Vân/

158 Trần Đình Hùng

15/46  ấp Phú Hòa, Xã Hưng Khánh Trung ,  Huyện Chợ Lách, Bến Tre 0983 465 759

107 tổ 6 ấp 2 Xuân Tây Cẩm Mỷ, Tỉnh Đồng Nai  036 6914 475

Số 15 Ấp 5, Xã An Viên,Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai 0938 508 181

Ng. T Tám 25 Lưu Thị Dung  KP1, P.2,Gò Công,Tiền G./ Tổ phụ Ng. Văn Bê

245 Ấp Tân Bình, Xã Bảo Bình, H. Cẩm Mỹ,Tỉnh Đồng Nai 078 491 1812 / Nguyễn Tam

 Tây Thành, Quảng Thành, Quảng Điền,Thừa Thiên 093 256 9407/QP Lê Thị Mỹ Hương

QP TrầnT Phép  132/114/20  KP3, Chánh Mỹ, Thủ D Một,  Bình Dương   036 322 6749

Quả Phụ Trịnh Kim Niên Nhóm 7 Đội 7 HTX 5, Xã Hàm Đức ,Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận,

182/7 Hùng Vương, Thị Trấn Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  0766 564 259

Thôn Trường Lộc, Xã Ninh Hưng,TX Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa 033 833 6740

292/52Lý Thường Kiệt Khóm 2, P4 ,Sóc Trăng . Vợ Trần Thị Liêm 039 216 1656

832 CMTháng 8 KP1, P.4 , TP Tây Ninh  C 0984 544 452 gọi cháu Thủy H 0276 382 8894

207/14 Huỳnh Thúc Kháng KP1,Mũi Né, TP Phan Thiết, T. Bình Thuận 0326 299 712

Tổ 4 , Ấp 2 X. An Thái Trung, H. Cái Bè , Tỉnh Tiền Giang  034 393 0315/ TĐ 8 /Đ Đ 1

Tổ 6A, Ấp Thuận Hóa,  xã Thuận Lợi,  Đông Phú,  Bình Phước, 078 620 1144 /TĐ 3

Thôn Văn Định, Xã Ninh Phú, TX Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa 039 567 5726

Đường Lầu Chuông, Thôn Cửu Lợi 1, X. Cam Hòa,  Cam Lâm, Khánh Hòa   0365 833 121

Văn Định, Ninh Phú, Ninh Hòa, Khánh Hòa  034 920 1493/TĐ 4 bị thương hai chân

303/A tổ 2 KP 10 Phường Tân biên ,Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  093 844 9114

Ấp 5, Xã Trà Vong, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh  036 743 2633

384  Ấp Thạnh Đông, Xã Thạnh Đông B, Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang  01269716291

Tổ 43 Ấp Gò Sầm, Láng Dài, Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu 0352 617 825

C90 Khu phố 3 ,Long Bình Biên Hòa, T Đồng Nai  0969173429 -- 02513891733    

Tổ 6,Ấp Phước Trung, Phước Long Thọ, Đất Đỏ,  Bà Rịa - Vũng Tàu 0937 747 937

577/4 Khu Phố 3 , Tam Hiệp, Biên Hòa,  Đồng Nai 0251 381 3490 Cell : 091 817 4474

Khu 1,  Nam Hà, Xuân Bao, Cam Mỹ  Đồng Nai ĐT 0971 988 632 (con tên Dũng)

Ninh Tịnh, Xã Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa 090 606 4111 hay con 093 214 4537

84/4  Xuân Lạc, xã Vĩnh Ngọc , Nha Trang ,  Khánh Hòa   037 628 0366  vợ Đỗ Thị An

Tổ 2 , Ấp 7,  An Phước, Long Thành, Đồng Nai ĐT 038 678 3877 / cụt 1 chân sau 75

Ấp ông Chích (A), Xã Lương Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà Vinh 077 387 3585

863/3 Ấp Thọ Hòa, Xã Xuân Thọ, H. Xuân Lộc Tỉnh Đồng Nai      079 655 2309   TĐ 7

Ấp Chàm Lạc, Xã Mỹ Hạnh Bắc, H. Đức Hòa, Tỉnh Long An  0944 649 262

261/6 Trần Phú, Vũng Tàu 0254 355 0271 QP Phạm Thị Nhiệm

320 KP 5 Phường Tân Tiến TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  0913133130

197/37 Khóm 4 P.7 TP Trà Vinh  081 456 9298

QP ĐặngT. Bế  Xóm Bến,Xã Thanh Tuyền,Dầu Tiếng,ình DươngĐT 0908 709 958/
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159 Trần Đình Long

160 Trần Đương

161 Trần Hoàng Thọ/

162 Trần Hồng

163 Trần Như Việt

164 Trần Sẽ

165 Trần Thanh Phong

166 Trần Đáo QP Hồ T Bông  87/30/4 Lê Lợi, Vũng tầu  ĐT 0383 209 972

167 Trần Trọng Hồng 37 Đoàn thị Điểm Huế ĐT 039 677 9960 cụt hai chân

168 Trần TR  Hồng/
QP Trần Tr San 30/9 Thạnh Sơn 2B, Phước tân,Xuyên Mộc, Vũng tàu.   ĐT  0356 437 

933

169 Trần Văn Đào/
QP Văn T CHẤN  5/5  đường Sông tạng ,tổ 8, Ninh Hòa,  tỉnh Khánh Hòa.  ĐT 038 336 

2321

170 Trần Văn Điều 349 tổ 10, ấp Tân thới, xã Tân lý Đông, châu thành Tiền giang ĐT 073 362 0244

171 Trần Văn Long

172 Trần Văn Quan

173 Triệu Văn Thời

174 Trinh Tùng Châu

175 Tô Xiếc

176 Võ Trường An (Ánh) /

177 Võ Dưỡng

178 Võ Công Hoàn

179 Võ Khôi

180 Võ Thanh Long

181 Võ Tâm

182 Võ V.Tánh/

183 Cố Văn Sao

184 Phạm Văn Phước

185 Nguyễn Thanh Xuân

186 Trần Văn Hòa

187 Phạm Văn Tuấn

THÊM TPB MỚI và  UPDATE

188 Bùi Văn Am 276/1 Nam Hải, Đại Hải,  Kế Sách, Tỉnh Sóc Trang.  ĐT 085 8840 957

189 Đinh Đức Tiễn Ấp Lò Đúc 2, Hố nai 3, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai ĐT  ?????

190 Cao Văn Thoa 231 Tổ 8 Ấp Bình Đức , Xã Tam Bình, Cai Lậy Tiền Giang ĐT 02733829935

191 Nguyễn Bốn căn cước Nguyễn Chính.Tổ Hậu Phước,

192 Võ Sinh( cũ só tên) Thôn Phước Thiên, Phước Sơn, Ninh Thuận ĐT 0919 602 377

193 Nguyễn Văn Long 111/27 Xô viet Nghệ tĩnh, Ph Thấng Tam,

194 Lương Cường   Tổ 11, KP Kim Điền, Thị trấn Cần giuộc ,tỉnh Long An  ĐT 0901 748 763

195    Nguyễn văn Thành             71 An Hòa, An ninh Tây, Đức Hòa, Long An 3027061360  hoặc 0978395572

196 Nguyễn Mỹ Xóm Bầu Lát, An hội Bắc 2 Nghĩa Kỳ,Tư Nghĩa, Quảng Ngãi  ĐT 386385469

Thêm 3 TPB: THÁI, QUÁ , THẾ     .Tổng cộng tỉnh là : 199

111 Quốc Lộ 62 , Phường 2 , Tân An , tỉnh Long An  Đt di động +84 0839 332686

Đội 1,Thôn Lặc Lợi, Diên Hòa, Diên Khánh,  Khánh Hòa ĐT 033 960 4013 (vợ Chị Sa)

Số 56 , Tổ 9,  KP Đông Ba, Thuận An    Tỉnh Bình Dương        0933 376 391   TĐ 5

Trần Văn Hóa, Tổ 6, Ấp Trường An, Xã Trường Khánh,H. Long Phú. Đt 0907496022

2/7 Tân Thành, Bắc Sơn,Trảng Bom.  ĐT 035 314 6681 TĐ 5 , SQ 69/124271

Tổ Dân phố 11, Thị Trấn Vạn Giã,Vạn Ninh, Tỉnh Khánh  Hòa 036 532 4706/ĐĐ 2,TĐ 2

105/110 Lê Lợi P.6 Vũng Tàu 0254 356 1353

55 đường Bạch Qua, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa   033 208 2502

Phú Lâm 4  Phú Sơn, Tân Phú,  Đồng Nai 037 216 0409 & 0915 324 265)

Thôn 1 Xã Ninh Thượng, Thị Xã Ninh  Hòa, Tỉnh Khánh Hòa    033 418 4585.

QP Võ Thị Mai 373 Khu vực 5,  Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa,  Long An   0775 068 849

982 thôn Thanh Minh, Xã Diên Låc, Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa  038 775 1709

53/37  Lê Hồng Phong P.7 Vũng Tàu 0909 836 485

 32 T3 Ấp Hội An,  Tân Hội, Tân Châu,  Tây Ninh 037 385 665/035 325 7520 

Thôn 4, Xã Tân Phúc, Huyện Hàm Tân, Tinh Bình Thuận VN   098 674 6988.

Khóm 2,Ấp Phú Hội,Vạn Thắng,  Vạn Ninh,  T Khánh Hòa  ĐT:033 981 4968   TĐ3

QP Nguyễn T.N. Lợi 68 Nguyễn T.M. Khai, Tân Nghĩa,HàmTân, Bình thuận  096 690 5461

Thôn Phú Cang I bắc, Xã Vạn Phú, Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa 032 920 7218

252 T 4, Ấp 62 Bến Đình, Thanh Đức ,Gò Dầu, Tây Ninh 094 731 0970 /QP NguyễnT Đẹp

 Quang Đông, Xã Ninh Đông, Ninh Hòa,  Khánh Hòa  079 365 2435 /vợ 089 935 1286

Thôn Tam Ích, Xã Ninh Lộc, TX Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa 038 805 671 7/ĐĐ2 ,TĐ 7

Thôn Tân Dân 2, Vạn Thắng, Vạn Ninh,  Khánh Hòa , #ĐT con  033 742 1293

70/6 Ấp Tân Quới , xã Tân Hòa Thành, Huyện Tân Phước,  Tiền Giang  076 297 6299

90/39/2 Mạc Đïnh Chi P.4 Vũng Tàu  0538 683 500
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TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN VIỆT NAM 

Tưởng nhớ quý Niên Trưởng và Mũ Xanh đã ra đi trong năm 2024. 
                                        Cầu nguyện hương linh quý Niên Trưởng và Chiến Hữu An Nghỉ 
 

01. MX Phê-Rô Nguyễn Phước - 02/01/2024 Việt Nam 
02. MX TPB Lương Ngọc Long - 04/01/2024 Việt Nam 
03. MX Dương Công Phó - 05/01/2024 USA 
04. MX Phêrô Vũ Văn Vương - 11/02/2024 Úc  
05. MX Giuse Hồ Văn Thành - 22/02/2024 Việt Nam 
06. BS MX Trần Vĩnh Kỳ - 23/02/2024 Việt Nam 
07. NT Trung Tá Nguyễn Đăng Hòa – 25/02/2024 USA 
08. MX Lê Văn Lắm - 04/03/2024 Việt Nam 
09. MX Lê Văn Lệ - 07/03/2024 Việt Nam 
10. MX Phêrô Bùi Văn Trau – 21/03/2024 Việt Nam 
11. MX TPB Hà Trừ - 21/03/2024 Việt Nam 
12. MX Nguyễn Văn Hoá - 27/03/2024 Việt Nam 
13. MX Giuse Lưu Văn Ngà – 03/04/2024 Việt Nam 
14. MX Thiếu Tá Trần Công Bằng – 13/04/2024 USA 
15. MX Nguyễn Vũ Hoàng – 24/4/2024 Việt Nam  
16. MX Giuse Đặng Văn Tôn – 07/05/2024 USA 
17. MX Trịnh Tùng Châu – 14/05/2024 Việt Nam 
18. MX Nguyễn Văn Út – 25/05/2024 Việt Nam 
19. MX Lương Trường Thọ – 11/06/2024 Việt Nam 
20. MX BS Thái Minh Trị - 17/06/2024 USA 
21. MX Huỳnh Văn Hồng – 01/07/2024 Việt Nam 
22. MX Lê Văn Nguyện – 08/07/2024 Việt Nam 
23. MX BS Thomas Aquinas Thân Hoàng Long – 05/09/2024 USA 
24. MX Vicente Hoàng Nhật Kỳ - 09/09/2024 Việt Nam 
25. Trung Tá Giuse Trần Thiện Hiệu – 07/10/2024 USA 
26. MX Nguyễn Hữu Minh – 14/10/2024 USA 
27. MX Nguyễn Quang Thanh – 29/10/2024 USA 
28. MX Phêrô Lý Quốc Trung – 15/11/2024 USA 
29. LM MX Phêrô Nguyễn Văn Thanh 30/11/2024 USA 
30. MX Nguyễn Văn Phước – 24/12/2024 USA 
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TỔNG HỘI THỦY QUÂN LỤC CHIẾN NAM VIỆT NAM 

        VIETNAMESE MARINE CORPS ASSOCIATION_RN 399705-95 

                   10931 ALLEN DR, GARDEN GROVE, CA 92840 

 

PHIẾU GÓP TÀI CHÁNH YỂM TRỢ  THƯƠNG PHẾ BINH VÀ ĐSST 

Họ và Tên………………………………………………………………………………… 

Đơn vị cũ…………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ…………………………………………………………………………………….. 

             …………………………………………………………………………………….. 

Yểm trợ TPB……………………………… ĐSTT……………………………………. 

TỔNG CỘNG  : $......................... 

 

NGÀY…………………….THÁNG…………………… NĂM………………………. 

                                               
                                                            KÝ TÊN 

CHECK XIN GHI : 

PAY TO: VIETNAMESE MARINE CORPS ASSOCIATION 

GỬI VỀ ĐỊA CHỈ:             VO TIEM 

                                      P.O.BOX 989 ALIEF, TX 77411 

 

 

 

 

 

 

          BẢN TIN SỐ 2 
      NHIỆM KỲ 2024-2026 

 

 

          

 

KÍNH GỬI   

                             

                         

       TEM 
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